
STT Họ và tên Lớp Đơn vị thực tập NHÓM GVHD Số ĐT liên hệ GVHD 2
1 Trần Nguyễn Hạnh Nguyên K16PSUKCD1 CT CP Lilama 7 1 Hồ Văn Nhàn 0913426671
2 Đỗ Thị Kiều Oanh K16PSUKCD1 CT CP Lilama 7 1 Hồ Văn Nhàn 0913426671
3 Phạm Thị Minh Thu K16PSUKCD1 CT CP Lilama 7 1 Hồ Văn Nhàn 0913426671
4 Lê Thị Duyên Du K16PSUKCD1 CT CP Lilama 7 1 Hồ Văn Nhàn 0913426671
5 Trần Thị Minh Anh K16PSUKCD1 CT CP Vận tải ô tô & dịch vụ tổng hợpĐà N ẵng 2 Hồ Văn Nhàn 0913426671
6 Nguyễn Thụy Hoài An K16PSUKCD1 CT CP Vận tải ô tô & dịch vụ tổng hợpĐà N ẵng 2 Hồ Văn Nhàn 0913426671
7 Trần Hà My K16PSUKCD1 CT CP Vận tải ô tô & dịch vụ tổng hợpĐà N ẵng 2 Hồ Văn Nhàn 0913426671
8 Trần Thị Mỹ Linh K16PSUKCD1 CT CP Vận tải ô tô & dịch vụ tổng hợpĐà N ẵng 2 Hồ Văn Nhàn 0913426671
9 Trần Thị Quỳnh Như K16PSUKCD1 CT TNHH TM&DV Anh Huy 3 Hồ Văn Nhàn 0913426671

10 Ngô Thị Thanh Ngọc K16PSUKCD1 CT TNHH TM&DV Anh Huy 3 Hồ Văn Nhàn 0913426671
11 Nguyễn Thị Thanh Xuân K16PSUKCD1 CT TNHH TM&DV Anh Huy 3 Hồ Văn Nhàn 0913426671
12 Hoàng Thị Mỹ Nữ K16PSUKCD2 Doanh nghiệp TNTM Hiệp Cư ờng 4 Võ Thị Thủy Tiên 0935600892
13 Nguyễn Viết Tây K16PSUKCD3 Doanh nghiệp TNTM Hiệp Cư ờng 4 Võ Thị Thủy Tiên 0935600892
14 Phạm Thị Ngọc Thúy K16PSUKCD3 Doanh nghiệp TNTM Hiệp Cư ờng 4 Võ Thị Thủy Tiên 0935600892
16 Lê Thỵ Mộng Tuyền K16PSUKCD2 CT TNHH Lê Phước 5 Võ Thị Thủy Tiên 0935600892
17 Trương Thị Thanh Trinh K16PSUKCD2 CT TNHH Lê Phước 5 Võ Thị Thủy Tiên 0935600892
18 Nguyễn Thiện Đạt K16PSUKCD3 CT TNHH Lê Phước 5 Võ Thị Thủy Tiên 0935600892
19 Lê Thị Hà Giang K16PSUKCD2 CT TNHH Lê Phước 5 Võ Thị Thủy Tiên 0935600892
20 Nguyễn Hữu Hoàng Linh K16PSUKCD1 Hợp tác xã CP sản xuất VLXD Thanh Châu 6 Võ Thị Thủy Tiên 0935600892
21 Nguyễn Minh Dũng K16PSUKCD1 Hợp tác xã CP sản xuất VLXD Thanh Châu 6 Võ Thị Thủy Tiên 0935600892
22 Huỳnh Thanh Huy K16PSUKCD1 Hợp tác xã CP sản xuất VLXD Thanh Châu 6 Võ Thị Thủy Tiên 0935600892
23 Huỳnh Bá Tứ K16PSUKCD1 Hợp tác xã CP sản xuất VLXD Thanh Châu 6 Võ Thị Thủy Tiên 0935600892
24 Nguyễn Quỳnh Anh K16PSUKCD2 Ngân hàng NN & PTNN huyện Điện Bàn - tỉnh QN 7 Nguyễn Thị Hoài Thương 0905298299 Hoàng Anh Thư

25 Phạm Ngọc Huyền K16PSUKCD2 Ngân hàng NN & PTNN huyện Điện Bàn - tỉnh QN 7 Nguyễn Thị Hoài Thương 0905298299 Hoàng Anh Thư

26 Nguyễn Thị Thanh Mai K16PSUKCD2 Ngân hàng NN & PTNN huyện Điện Bàn - tỉnh QN 7 Nguyễn Thị Hoài Thương 0905298299 Hoàng Anh Thư

27 Phạm Thị Vỹ Ngân K16PSUKCD2 CT CP Tư vấn xây dựng 533 8 Lê Thị Bích Ngọc 0905527659
28 Phan Thị Tuyết K16PSUKCD1 CT CP Tư vấn xây dựng 533 8 Lê Thị Bích Ngọc 0905527659
29 Nguyễn Thị Thu Ba K16PSUKCD1 CT CP Tư vấn xây dựng 533 8 Lê Thị Bích Ngọc 0905527659
93 Trần Thị Yến Linh K16PSUKCD3 CT TNHH một thành viên Du lịch Công đoàn Đà Nẵng 9 Lê Thị Bích Ngọc 0905527659
94 Phạm Thị Lệ Thủy K16PSUKCD3 CT TNHH một thành viên Du lịch Công đoàn Đà Nẵng 9 Lê Thị Bích Ngọc 0905527659
30 Nguyễn Thị Tường Vi K16PSUKCD2 CT TNHH Công nghệ tin học Phương Tùng 9 Lê Thị Bích Ngọc 0905527659
31 Nguyễn Thị Thùy Trâm K16PSUKCD2 CT TNHH Công nghệ tin học Phương Tùng 9 Lê Thị Bích Ngọc 0905527659
32 Nguyễn Việt Hồng Phi K16PSUKCD2 CT TNHH Hiệp Mỹ Hưng 10 Phan Thanh Hải 0905185195
33 Trần Văn Tiến K16PSUKCD1 CT TNHH Hiệp Mỹ Hưng 10 Phan Thanh Hải 0905185195
34 Nguyễn Trần Hoài Tâm K16PSUKCD1 CT TNHH Hiệp Mỹ Hưng 10 Phan Thanh Hải 0905185195
35 Nguyễn Khánh Linh K16PSUKCD2 CT TNHH Hiệp Mỹ Hưng 10 Phan Thanh Hải 0905185195
37 Huỳnh Thị Anh Thi K16PSUKCD1 Công ty CP Thép Dana - Ý 11 Phan Thanh Hải 0905185195
38 Nguyễn Thị Ái Hòa K16PSUKCD1 Công ty CP Thép Dana - Ý 11 Phan Thanh Hải 0905185195
39 Nguyễn Thị Huyền Ni K16PSUKCD3 Công ty CP Thép Dana - Ý 11 Phan Thanh Hải 0905185195
40 Hoàng Thị Thanh Hương K16PSUKCD3 Công ty CP Thép Dana - Ý 11 Phan Thanh Hải 0905185195
41 Nguyễn Thị Trâm Anh K16PSUKCD1 Công ty CP Thép Dana - Ý 11 Phan Thanh Hải 0905185195
42 Nguyễn Thị Vân K16PSUKCD2 Công ty TNHH Công nghệ tin học Ph ương Tùng 12 Nguyễn Phi Sơn 0905201205 Hoàng Anh Thư

43 Nguyễn Thị Thu Trang K16PSUKCD2 Công ty TNHH Công nghệ tin học Ph ương Tùng 12 Nguyễn Phi Sơn 0905201205 Hoàng Anh Thư

44 Hoàng Khánh Vân K16PSUKCD2 Công ty TNHH Công nghệ tin học Ph ương Tùng 12 Nguyễn Phi Sơn 0905201205 Hoàng Anh Thư

95 Đinh Thị Liễu K16PSUKCD3 CT Dinh dưỡng động vật EH Bình Định Việt Nam 13 Nguyễn Phi Sơn 0905201205 Hoàng Anh Thư

45 Trương Thị Kiều Trang K16PSUKCD2 Công ty CP Nước Khoáng Bang 13 Nguyễn Phi Sơn 0905201205 Hoàng Anh Thư

46 Trương Diễm Kiều K16PSUKCD2 Công ty CP Nước Khoáng Bang 13 Nguyễn Phi Sơn 0905201205 Hoàng Anh Thư

47 Hoàng Thị Ngọc Bích K16PSUKCD2 Công ty CP Nước Khoáng Bang 13 Nguyễn Phi Sơn 0905201205 Hoàng Anh Thư

48 Nguyễn Hoàng Ly K16PSUKCD3 Công ty Masco 14 Hồ Tuấn Vũ 0905205783 Lê Thị Thương

49 Hoàng Thị Ngọc Ánh K16PSUKCD3 Công ty Masco 14 Hồ Tuấn Vũ 0905205783 Lê Thị Thương

62 Phạm Hiếu K16PSUKCD2 CT TNHH Xây dựng TM&DV tổng hợp Hòa Lợi 14 Hồ Tuấn Vũ 0905205783 Lê Thị Thương

63 Nguyễn Công Tài K16PSUKCD2 CT TNHH Xây dựng TM&DV tổng hợp Hòa Lợi 14 Hồ Tuấn Vũ 0905205783 Lê Thị Thương

50 Nguyễn Thiị Thúy Hằng K16PSUKCD3 CT TNHH MTV Đầu tư xây dựng Vạn Tư ờng 15 Hồ Tuấn Vũ 0905205783 Lê Thị Thương

51 Trần Thị Thu Thảo K16PSUKCD3 CT TNHH MTV Đầu tư xây dựng Vạn Tư ờng 15 Hồ Tuấn Vũ 0905205783 Lê Thị Thương

52 Trần Đào Mỹ Dung K16PSUKCD3 CT TNHH MTV Đầu tư xây dựng Vạn Tư ờng 15 Hồ Tuấn Vũ 0905205783 Lê Thị Thương

53 Lưu Thị Huyền Trang K16PSUKCD3 Chi nhánh CT CPTM Viglacera Đà Nẵng 16 Nguyễn Thị Kim Hương 0983501512
54 Phạm Thị Huệ K16PSUKCD3 Chi nhánh CT CPTM Viglacera Đà Nẵng 16 Nguyễn Thị Kim Hương 0983501512
55 Trịnh Thị Kim Phi K16PSUKCD3 Chi nhánh CT CPTM Viglacera Đà Nẵng 16 Nguyễn Thị Kim Hương 0983501512
56 Trần Như Quỳnh K16PSUKCD3 CT CP Đầu tư xây dựng và thương mại CTX Đà thành 17 Nguyễn Thị Kim Hương 0983501512
57 Mai Thị Thanh Phương K16PSUKCD3 CT CP Đầu tư xây dựng và thương mại CTX Đà thành 17 Nguyễn Thị Kim Hương 0983501512
58 Huỳnh Trần Thanh Vân K16PSUKCD3 CT CP Đầu tư xây dựng và thương mại CTX Đà thành 17 Nguyễn Thị Kim Hương 0983501512
59 La Bảo Ngọc K16PSUKCD2 CT TNHH Tư vấn & xây lắp 504 18 Nguyễn Thị Kim Hương 0983501512
60 Nguyễn Hà Thu K16PSUKCD2 CT TNHH Tư vấn & xây lắp 504 18 Nguyễn Thị Kim Hương 0983501512
61 Lê Thị Thanh Hằng K16PSUKCD2 CT TNHH Tư vấn & xây lắp 504 18 Nguyễn Thị Kim Hương 0983501512
67 Đặng Văn Lộc Hải K16PSUKCD2 NH TMCP SHB 19 Nguyễn Thị Kim Hương 0983501512
64 Nguyễn Bá Tùng K16PSUKCD3 NH TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh HD Bank Lê Duẩn 19 Nguyễn Thu Phương 0983159334
65 Trần Văn Nghĩa K16PSUKCD3 NH TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh HD Bank Lê Duẩn 19 Nguyễn Thu Phương 0983159334
66 Huỳnh Đức Sol K16PSUKCD3 NH TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh HD Bank Lê Duẩn 19 Nguyễn Thu Phương 0983159334
68 Hoàng Ngọc Trang K16PSUKCD3 CT Chế biến và xuất khẩu thủy sản Thọ Quang 20 Nguyễn Thu Phương 0983159334
69 Từ Anh Thư K16PSUKCD3 CT Chế biến và xuất khẩu thủy sản Thọ Quang 20 Nguyễn Thu Phương 0983159334
70 Phạm Thị Quỳnh Linh K16PSUKCD3 CT Chế biến và xuất khẩu thủy sản Thọ Quang 20 Nguyễn Thu Phương 0983159334
71 Phạm Thị Thanh Vân K16PSUKCD2 Xí nghiệp xây dựng 260 - CN CT TNHH MTV Hữu nghị Nam Lào tại 21 Lê Thị Huyền Trâm 0934274017 Pamela

72 Phạm Thị Trịnh Vương K16PSUKCD2 Xí nghiệp xây dựng 260 - CN CT TNHH MTV Hữu nghị Nam Lào tại 21 Lê Thị Huyền Trâm 0934274017 Pamela

73 Nguyễn Thị Kiều Oanh K16PSUKCD2 Xí nghiệp xây dựng 260 - CN CT TNHH MTV Hữu nghị Nam Lào tại 21 Lê Thị Huyền Trâm 0934274017 Pamela

74 Lưu Thị Thùy Linh K16PSUKCD2 Xí nghiệp xây dựng 260 - CN CT TNHH MTV Hữu nghị Nam Lào tại 21 Lê Thị Huyền Trâm 0934274017 Pamela

75 Phạm Thị Thúy Diệu K16PSUKCD1 Doanh nghiệp TN Kim Liên Đà Nẵng 22 Lê Thị Huyền Trâm 0934274017 Pamela

76 Trần Nguyễn Thảo Uyên K16PSUKCD1 Doanh nghiệp TN Kim Liên Đà Nẵng 22 Lê Thị Huyền Trâm 0934274017 Pamela

77 Bùi Tô Vũ K16PSUKCD1 Doanh nghiệp TN Kim Liên Đà Nẵng 22 Lê Thị Huyền Trâm 0934274017 Pamela

78 Nguyễn Ngọc Thương K16PSUKCD1 Doanh nghiệp TN Kim Liên Đà Nẵng 22 Lê Thị Huyền Trâm 0934274017 Pamela

79 Nguyễn Duy Hậu K16PSUKCD2 CT TNHH TM Điện tử viễn thông NTH 23 Nguyễn Thị Khánh Vân 0985010800 Michael Bausch

80 Nguyễn Duy Hải K16PSUKCD2 CT TNHH TM Điện tử viễn thông NTH 23 Nguyễn Thị Khánh Vân 0985010800 Michael Bausch

81 Hoàng Thị Hương Thùy K16PSUKCD2 CT TNHH TM Điện tử viễn thông NTH 23 Nguyễn Thị Khánh Vân 0985010800 Michael Bausch

82 Nguyễn Thị Minh Nguyệt K16PSUKCD1 CT TNHH TM Điện tử viễn thông NTH 23 Nguyễn Thị Khánh Vân 0985010800 Michael Bausch

83 Nguyễn Đức Anh Vũ K16PSUKCD1 CN CT CP Dược VTYT Quảng Nam tạiĐi ện Bàn 24 Nguyễn Thị Hồng Minh 0935538939 Michael Bausch

84 Nguyễn Lê Ngọc Trân K16PSUKCD1 CN CT CP Dược VTYT Quảng Nam tạiĐi ện Bàn 24 Nguyễn Thị Hồng Minh 0935538939 Michael Bausch

85 Trần Đắc Thuận K16PSUKCD1 CN CT CP Dược VTYT Quảng Nam tạiĐi ện Bàn 24 Nguyễn Thị Hồng Minh 0935538939 Michael Bausch

86 Võ Trương Hoàng Linh K16PSUKCD1 CN CT CP Dược VTYT Quảng Nam tạiĐi ện Bàn 24 Nguyễn Thị Hồng Minh 0935538939 Michael Bausch

87 Lê Nguyễn Như Quỳnh K16PSUKCD1 CT CP Nhựa Đà Nẵng 25 Thái Nữ Hạ Uyên 0914037757 Michael Bausch

88 Lê Đình Vũ K16PSUKCD3 CT CP Nhựa Đà Nẵng 25 Thái Nữ Hạ Uyên 0914037757 Michael Bausch

89 Hoàng Thị Thảo K16PSUKCD1 CT CP Nhựa Đà Nẵng 25 Thái Nữ Hạ Uyên 0914037757 Michael Bausch

90 Trương Thị Hà Vi K16PSUKCD3 CT TNHH Vận tải & DVTM Phi Hiệp 26 Hồ Thị Phi Yến 0905222155 Pamela

91 Lê Thị Yến Vi K16PSUKCD3 Công ty TNHH Vận tải & DVTM Phi Hiệp 26 Hồ Thị Phi Yến 0905222155 Pamela

92 Tạ Thị Quỳnh Tiên K16PSUKCD3 Công ty TNHH Vận tải & DVTM Phi Hiệp 26 Hồ Thị Phi Yến 0905222155 Pamela

96 Dương Thị Thu Hằng K16PSUKCD3 NH TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Nam 27 Nguyễn Hữu Phú 0905116811
97 Trần Thị Hồ Thu K16PSUKCD3 NH TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Nam 27 Nguyễn Hữu Phú 0905116811
98 Trần Thị Hoàng Ánh K16PSUKCD3 NH TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Nam 27 Nguyễn Hữu Phú 0905116811
99 Nguyễn Thị Thanh Lài K16PSUKCD3 NH TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Nam 27 Nguyễn Hữu Phú 0905116811
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